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1 M-1 Hồ Xuân Phú 05/02/2002 Nam SXCT 51000162 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

2 M-2 Hoàng Nhật Minh 25/05/2003 Nam SXCT 51000166 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

3 M-3 Lê Thanh Nguyên 08/08/2002 Nam SXCT 51000152 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Văn Tới 04/12/2003 Nam SXCT 50504689 Phú Thọ Khám sức khỏe

5 M-5 Trịnh Như Ý 11/12/1992 Nữ SXCT 91232877 Cà Mau Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Ninh 02/02/1989 Nam SXCT 90900383 Nghệ An Khám sức khỏe

7 M-7 Hoàng Văn Hoàn 22/06/1998 Nam SXCT 50509453 Ninh Bình Khám sức khỏe

8 M-8 Vũ Trọng Cường 07/02/1998 Nam SXCT 50515550 Nghệ An Khám sức khỏe

9 M-9 Lê Đình Tiến 28/10/2004 Nam SXCT 50515084 Nghệ An Khám sức khỏe

10 M-10 Trương Quang Thượng 24/02/2004 Nam SXCT 50508942 Thái Bình Khám sức khỏe

11 M-11 Trần Quốc Toản 04/08/2002 Nam SXCT 50515024 Nghệ An Khám sức khỏe

12 M-12 Đỗ Văn Cương 04/03/1986 Nam SXCT 50520857 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Hân 27/08/1987 Nam SXCT 50503737 Lạng Sơn Khám sức khỏe

14 M-14 Phan Văn Cư 15/08/2001 Nam SXCT 50515783 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 M-15 Cao Minh Quyền 01/07/2004 Nam SXCT 50510879 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 M-16 Hoàng Văn Dũng 28/05/2003 Nam SXCT 50508781 Thái Bình Khám sức khỏe

17 M-17 Phạm Đức Khuê 12/08/2002 Nam SXCT 50502527 Hưng Yên Khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Văn Thắng 15/11/1992 Nam SXCT 90900394 Lao động CBT Khám sức khỏe

19 M-19 Hồ Sỹ Mạnh 16/09/2000 Nam SXCT 50515281 Nghệ An Khám sức khỏe

20 M-20 Trần Hữu Thắng 10/02/2001 Nam SXCT 50515519 Nghệ An Khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Văn Thái 20/10/1991 Nam SXCT 50514996 Nghệ An Khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Văn Tiến 10/09/1994 Nam SXCT 50513485 Thanh Hóa Khám sức khỏe

23 M-23 Lê Cảnh Hùng 19/03/1998 Nam SXCT 50520270 Quảng Trị Khám sức khỏe

24 M-24 Lê Hồng Đăng 11/04/1997 Nam SXCT 50520182 Quảng Trị Khám sức khỏe

25 M-25 Lương Đình Đắc 27/02/2001 Nam SXCT 50504925 Phú Thọ Khám sức khỏe

26 M-26 Hoàng Thanh Nghị 27/12/2003 Nam SXCT 50503784 Lạng Sơn Khám sức khỏe

27 M-27 Phan Thế Anh 26/12/2003 Nam SXCT 50502674 Hưng Yên Khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Minh Quỳnh 18/08/1994 Nam SXCT 50513057 Thanh Hóa Khám sức khỏe

29 M-29 Trần Văn Long 01/05/1994 Nam SXCT 50521304 Quảng Ngãi Khám sức khỏe
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30 M-30 Nguyễn Đình Ngọc 15/05/1993 Nam SXCT 50514018 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Trịnh Văn Quân 05/05/1998 Nam SXCT 50515431 Nghệ An Khám sức khỏe

32 M-32 Phạm Văn Điệp 20/02/1997 Nam SXCT 50516559 Nghệ An Khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Tiến Thanh 18/07/1986 Nam SXCT 90900342 Lao động CBT Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Văn Nam 15/04/1999 Nam SXCT 51000022 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

35 M-35 Hà Văn Ngọc 02/06/1993 Nam SXCT 50510439 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Văn Huy 10/08/1991 Nam SXCT 50519548 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 M-37 Trần Duy Linh 24/12/2003 Nam SXCT 50524475 Vĩnh Long Khám sức khỏe

38 M-38 Đàm Trung Vững 17/10/2002 Nam SXCT 50503661 Lạng Sơn Khám sức khỏe

39 M-39 Hà Văn Công 16/02/1998 Nam SXCT 50504776 Phú Thọ Khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2000 Nam SXCT 50513182 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 M-41 Lê Như Thuần 22/08/2003 Nam SXCT 50513494 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Hữu Nhật Tiến 22/02/2003 Nam SXCT 50521869 Kon Tum Khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Thế Vững 14/03/2000 Nam SXCT 50511055 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Huy 26/02/1998 Nam SXCT 50502623 Hưng Yên Khám sức khỏe

45 M-45 Lê Bá Hoan 05/09/2003 Nam SXCT 50513490 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 M-46 Võ Văn Lương 15/02/2003 Nam SXCT 50520070 Quảng Trị Khám sức khỏe

47 M-47 Dư Thị Thu Cúc 12/12/2002 Nữ SXCT 91200202 Hà Nội Khám sức khỏe

48 M-48 Lê Thị Ngân 06/09/2002 Nữ SXCT 91220373 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

49 M-49 Hán Văn Chung 28/09/1991 Nam SXCT 50513832 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 M-50  Nguyễn Văn Tú 04/08/1996 Nam SXCT 51000117 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

51 M-51 Phạm Đức Tú 04/01/1993 Nam SXCT 51000026 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

52 M-52 Bùi Văn Anh 11/01/1995 Nam SXCT 50516258 Nghệ An Khám sức khỏe

53 M-53 Hà Danh Đông 19/01/1994 Nam SXCT 50515886 Nghệ An Khám sức khỏe

54 M-54 Ngô Đắc Nam Sơn 23/10/1995 Nam SXCT 50506778 Bắc Ninh Khám sức khỏe

55 M-55 Phạm Ngọc Thái 30/11/1994 Nam SXCT 50506905 Bắc Ninh Khám sức khỏe

56 M-56 Phạm Văn Dũng 09/03/1993 Nam SXCT 50513542 Thanh Hóa Khám sức khỏe

57 M-57 Phạm Văn Hảo 03/09/1994 Nam SXCT 50511293 Thanh Hóa Khám sức khỏe

58 M-58 Hà Thị Thuý 12/01/1989 Nữ SXCT 91206461 Bắc Ninh Khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Thị Bắc 12/07/1991 Nữ SXCT 91200845 Hải Phòng Khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Thị Toan 19/02/1991 Nữ SXCT 91206474 Bắc Ninh Khám sức khỏe

61 M-61 Lê Văn Tâm 01/04/2002 Nam SXCT 50512855 Thanh Hóa Khám sức khỏe



62 M-62 Vũ Đức Dương 23/09/2001 Nam SXCT 50501897 Hải Dương Khám sức khỏe

63 M-63 Đào Xuân Linh 17/09/1996 Nam SXCT 50523461 Bình Phước Khám sức khỏe

64 M-64 Hoàng Đình Dần 18/10/1998 Nam SXCT 50516531 Nghệ An Khám sức khỏe

65 M-65 Lương Thị Tuyền 23/04/2001 Nữ SXCT 51102719 Bắc Giang Khám sức khỏe

66 M-66 Phan Thị Thìn 03/01/2000 Nữ SXCT 51107769 Nghệ An Khám sức khỏe

67 M-67 Phạm Trung Kiên 23/07/2003 Nam SXCT 50503069 Hà Nam Khám sức khỏe

68 M-68 Hoàng Bình Sỹ 03/09/1994 Nam SXCT 50517953 Thanh Hóa Khám sức khỏe

69 M-69 Đinh Hữu Tuấn 06/07/2004 Nam SXCT 50515027 Nghệ An Khám sức khỏe

70 M-70 Lê Bá Dũng 12/07/2004 Nam SXCT 50517768 Thanh Hóa Khám sức khỏe


